
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC11809 Lại Thị Bảo Hân 29/12/2022 Thành phố Hồ Chí Minh 8,67 7,0 7,0 8,0 7,33 Đạt

2 BKNC11810 Danh Kiểm 10/05/1969 Kiên Giang 8,67 6,0 8,0 7,0 7,0 Đạt

3 BKNC11811 Đặng Trương Thanh Ngân 28/02/2000 Đồng Nai 9,0 7,0 9,0 8,0 8,0 Đạt

4 BKNC11812 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nhi 26/06/2022 Thành phố Hồ Chí Minh 9,0 6,5 7,5 7,0 7,0 Đạt

5 BKNC11813 Dương Ngọc Ánh 29/10/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 5,67 6,5 7,0 1,0 4,83 Không đạt

6 BKNC11814 Trần Ngọc Ánh 14/01/2001 Ninh Bình 7,67 7,0 7,0 6,0 6,67 Đạt

7 BKNC11815 Phạm Thị Kim Chi 28/03/2002 Gia Lai 6,0 5,0 6,0 5,0 5,33 Đạt

8 BKNC11816 Phan Anh Dũng 22/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 9,0 7,0 8,0 8,0 7,67 Đạt

9 BKNC11817 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 31/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7,67 9,0 9,0 10,0 9,33 Đạt

10 BKNC11818 Huỳnh Thị Thu Giang 03/04/2003 Quảng Ngãi 7,33 6,0 8,5 7,0 7,17 Đạt

11 BKNC11819 Nguyễn Hồ Phương Linh 08/09/2003 Bạc Liêu 9,33 9,5 9,0 9,5 9,33 Đạt

12 BKNC11820 Nguyễn Kha Luân 12/01/2002 Bình Thuận 6,67 6,0 9,0 8,0 7,67 Đạt

13 BKNC11821 Cố Nguyễn Phương Mai 29/09/2004 Long An 8,0 9,5 9,5 9,0 9,33 Đạt

14 BKNC11822 Trần Thị Phương Ngân 16/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,67 8,0 8,5 6,5 7,67 Đạt

15 BKNC11823 Nguyễn Như Quỳnh 10/12/2002 Bình Định 5,0 5,0 6,0 5,0 5,33 Đạt

16 BKNC11824 Nguyễn Ngọc Sâm 14/07/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 9,67 9,5 9,0 9,0 9,17 Đạt

17 BKNC11825 Trần Ngọc Phương Thư 10/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 8,0 8,0 8,0 8,0 Đạt

18 BKNC11826 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 25/07/2004 Quảng Ngãi 8,0 9,0 9,5 9,0 9,17 Đạt

19 BKNC11827 Nguyễn Thị Phương Trinh 14/05/2003 Thừa Thiên Huế 8,67 7,0 5,0 7,0 6,33 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 19 18

Số lượng hiện diện: 19

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
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